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PHỤ LỤC
Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 
 (Ban hành Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày      tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân xã Long Hòa)


	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị 
	Kết quả thực hiện năm 2024
	Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2025

	Các chỉ tiêu kinh tế:

	1. 
	Thu nhập bình quân đầu người 
	triệu đồng
	88,02
	>92

	2. 
	Tổng nguồn thu NSĐP
	Tỷ đồng
	32,786
	30,492

	3. 
	Trong đó thu mới ngân sách
	tỷ đồng
	1,659
	2,245

	4. 
	Tổng chi ngân sách 
	tỷ đồng
	27,204
	29,386

	5. 
	Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện 
	%
	100
	100

	6. 
	Diện tích nhà ở bình quân
	m2/người
	35,6
	36

	7. 
	Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
	Đạt
	
Duy trì đạt
	
Duy trì đạt

	8. 
	Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
	Đạt
	
	

	Chỉ tiêu về xã hội:
	
	
	
	
	Chỉ tiêu về xã hội:

	9. 
	Tạo việc làm cho lao động
	Lao động
	230
	200

	10. 
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo 
	%
	95,3
	95,5

	11. 
	Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi thể nhẹ cân
	%
	
1,47
	
<2 

	12. 
	Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh
	%
	0,34
	<1

	13. 
	Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế
	%
	95,4
	>92,6

	14. 
	Xã có bác sĩ phục vụ
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	15. 
	Số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	16. 
	Hộ gia đình đạt gia đình văn hóa
	%
	99
	>96

	17. 
	Ấp đạt văn hóa
	%
	100
	85

	18. 
	Đơn vị đạt đơn vị văn hóa
	Đạt
	Thực hiện theo Hướng dẫn 58/HD-TLĐ ngày 10/5/2022 quy định 2 năm xét 1 lần
	


Đạt

	19. 
	Số hộ gia đình, số người thường xuyên tham gia tập luyện thể dục, thể thao
	%
	
45-50
	
45-50

	20. 
	Tỷ lệ người lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội
	%
	
78
	
Đạt chỉ tiêu BHXH giao 

	21. 
	Tỷ lệ trường THCS có sử dụng sổ liên lạc điện tử
	%
	
100
	
100

	22. 
	Tỷ lệ dân cư có hồ sơ sức khỏe điện tử
	%
	90
	90

	Chỉ tiêu về môi trường

	23. 
	Tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh 
	%
	100
	100

	24. 
	Trong đó, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch
	%
	100
	100

	25. 
	Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý
	%
	
98
	
99

	26. 
	Tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom và xử lý
	%
	
100
	
100

	27. 
	Trồng mới cây xanh
	Cây/năm
	1.020
	500

	Chỉ tiêu quốc phòng, an ninh

	28. 
	Tuyển quân đảm bảo đạt chỉ tiêu trên giao về số lượng và chất lượng
	%
	
100
	
100

	29. 
	Các cửa ngõ giao lộ đường ĐX được lắp đặt camera giám sát an ninh
	%
	
100
	
100

	Chỉ tiêu phát triển đô thị

	30. 
	Tỷ lệ tuyến đường do xã quản lý được nhựa hóa, bê tông xi măng
	%
	
37,73

	
38 (theo QĐ 50)

	31. 
	Tỷ lệ tuyến đường xã được đặt tên đường
	%
	100
	100















